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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam,
huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến năm 2045
____________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 8942/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   tháng    năm 2024 của UBND huyện Đức Huệ về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến năm 2045,
QUYẾT NGHỊ:
	Điều 1.  Hội đồng nhân dân huyện Đức Huệ thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến năm 2045 với những nội dung cụ thể như sau:
Thông tin chung về đồ án:
Tên đồ án: Quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến năm 2045.
Địa điểm quy hoạch: xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Long An.
Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Long An.
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Đức Huệ.
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Vĩnh Thịnh.
Nội dung đồ án:
Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:
Phạm vi ranh giới: 
Khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Giới hạn cụ thể như sau:
Phía Đông giáp sông Vàm Cỏ Đông.
Phía Tây giáp huyện Thủ Thừa.
Phía Nam giáp huyện Bến Lức.
Phía Bắc giáp xã Bình Thành và xã Bình Hòa Bắc.
Quy mô lập quy hoạch:
Quy mô diện tích: 7.140,59 ha.
Quy mô dân số: 
Dân số hiện trạng (năm 2023): 8.323 người;
Dự báo đến năm 2030: Khoảng 75.000 người;
Dự báo đến năm 2045: Khoảng 95.000 người.
Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5.000.
Thời hạn lập quy hoạch: 
Quy hoạch đến năm 2045, gồm 2 giai đoạn:
Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2030;
Giai đoạn dài hạn: 2031 - 2045.
Tính chất và mục tiêu quy hoạch:
Tính chất: 
Bình Hòa Nam được nâng cấp lên đô thị loại V, là đô thị công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với các khu công nghiệp Bình Hòa Nam và sân golf.
Mục tiêu: 
Cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050. Phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch làm động lực phát
triển trục hành lang kinh tế dịch vụ, du lịch nhằm khai thác thế mạnh tổng hợp,
làm tiền để phát triển cho Bình Hòa Nam. Phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch làm động lực phát triển trục hành lang kinh tế dịch vụ, du lịch nhằm khai thác thế mạnh tổng hợp, làm tiền để phát triển cho Bình Hòa Nam.
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân
cư, xây dựng mô hình phát triển không gian chức năng, hình thành hệ thống các
khu chức năng, cải tạo, xây mới, nâng cấp... lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất
phân bố không gian xây dựng công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch... trong đó xác
định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế theo hướng cân bằng và bền vững Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch... trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững.
Tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát
triển đô thị và nông thôn trong huyện, xã, xây dựng các chương trình kế hoạch và
hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn lực.
Định hướng phát triển không gian đô thị:
Hướng phát triển đô thị:
Với việc hình thành tuyến giao thông quan trọng của Quốc gia và tỉnh đi qua địa bàn xã Bình Hòa Nam: Đường vành đai 4, đường ĐT.MM08 (Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây) và thực trạng phát triển của đô thị. Xác định hướng phát triển đô thị mới tập trung sẽ phát triển về hướng Nam của xã, một phần hướng Đông (ven sông Vàm Cỏ Đông). Các tuyến dân cư hiện hữu tại các tuyến ĐT 816, ĐT 818, ĐT 823, đường kênh Thanh Hải sẽ được cải tạo, chỉnh trang cho phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Các hướng phát triển này phù hợp với định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh Long An. Cụ thể như sau:
Trục động lực phát triển đô thị:
+ Tuyến đường vành đai 4: kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ - TP. HCM, sân bay quốc tế Long Thành, cảng Long An (Cần Giuộc), cảng Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh).
+ Tuyến Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây: Kết nối đô thị Bình Hòa Nam với cửa khẩu Mỹ Quý Tây.
Trục trung tâm phát triển đô thị: đường kênh Bà Kiểng (Bố trí trung tâm đô thị 2 bên đường kênh Bà Kiểng):
+ Sân golf (đã hoạt động).
+ Khu đô thị - dịch vụ (các khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại - dịch vụ, trường học, bệnh viện cấp đô thị, đất dự trữ khu hành chính đô thị…).
+ Trường đua ngựa.
Sông Vàm Cỏ Đông: hình thành cảng nội địa, bến bãi phục vụ các khu, cụm công nghiệp.
Các tuyến đường dự mở (N1, N2, N3…): kết nối các khu công nghiệp với tuyến vành đai 4, ĐT. 816, ĐT.818, ĐT.823, ĐT.MM08 (tuyến Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây), cảng nội địa.
Định hướng phạm vi, quy mô các phân khu:
Toàn đô thị được quy hoạch thành 11 phân khu chức năng với tính chất, chức năng cùng quy mô phát triển khác nhau để tối ưu hóa các điều kiện phát triển. Cụ thể:
Phân khu 1 (khu trung tâm đô thị): Khu đô thị dịch vụ Bình Hòa Nam (Bố trí 2 bên đường Bà Kiểng), diện tích khoảng 1368,3 ha; dân số khoảng 69.000 - 75.000 người.
Phân khu 2 (Khu công nghiệp Bình Hòa Nam): Bố trí 2 bên đường D1 - đường dự mở, diện tích khoảng 322 ha.
Phân khu 3 (khu năng lượng): Nằm ở phía Nam của xã, giáp với đường N1, N2 - đường dự mở, diện tích khoảng 468 ha.
Phân khu 4 (khu công nghiệp- đô thị-dịch vụ): Nằm ở phía Nam của xã, giáp với đường N1, N2 - đường dự mở, diện tích khoảng 598 ha; dân số khoảng 7.000 người.
Phân khu 5 (khu công nghiệp Bình Hòa Nam 4 và 2-3 mở rộng): Được bố trí 2 bên đường N4 - đường dự mở và giáp với đường kênh Bà Kiểng, diện tích khoảng 804 ha.
Phân khu 6 (khu sản xuất nông- lâm nghiệp và dự trữ phát triển): Được bố trí dọc theo ĐT.818 và ĐT.823, diện tích khoảng 869,2 ha, dân số khoảng 4.000-5.000 người.
Phân khu 7 (Khu chuyên canh cây canh và dự trữ phát triển): được bố trí nằm giữa đường Kênh Bà Kiểng và đường Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây, diện tích khoảng 917 ha, dân số khoảng 800 người.
 Phân khu 8 (khu đô thị sinh thái và dự trữ phát triển): nằm ở phía Đông - Bắc của xã, dọc theo đường V1 và sông Vàm Cỏ Đông, diện tích khoảng 1.018 ha, dân số khoảng 7.000-8.000 người.
Phân khu 9 (cụm công nghiệp- logistics): nằm ở phía Đông - Nam của xã, tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông và ĐT.816, diện tích khoảng 335 ha; dân số khoảng 430 người.
Phân khu 10 (khu công nghiệp Bình Hòa Nam 2): tiếp giáp với đường N1, N2 và ĐT.816, diện tích khoảng 332 ha; dân số khoảng 300 người.
Phân khu 10 (khu công nghiệp Bình Hòa Nam 2): tiếp giáp với đường N2, N3 và ĐT.816, diện tích khoảng 208 ha; dân số khoảng 300 người.
Định hướng hệ thống trung tâm, công viên cây xanh và không gian mở đô thị:
Trụ sở cơ quan:
Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Bình Hòa Nam nằm cách trục đường ĐT.816 khoảng 200m, diện tích khoảng 5.141,0 m2, gồm cụm các công trình cao 1-2 tầng, là nơi làm việc của các đoàn thể, ban ngành của xã
Định hướng quy hoạch: Bố trí quỹ đất dự trữ để phát triển trung tâm hành chính mới diện tích 1,7 ha, gồm khu hành chính: 10.700 m2, công an 2.104 m2, quân sự 2.104 m2, y tế 1.994 m2 tại khu đô thị, thương mại - dịch vụ (cặp tuyến đường N3 - dự mở và đường kênh Bà Kiểng).
Cơ sở y tế: 
Trạm y tế xã tại ấp 3, diện tích 2.020 m2 (đảm bảo đủ tiêu chuẩn của trạm y tế xã), tầng cao 1 tầng phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn xã.
Định hướng quy hoạch: Ngoài trạm y tế xã hiện hữu cặp đường ĐT.816 được nâng cấp, cải tạo. Định hướng bố trí mới 01 bệnh viện đa khoa cho toàn đô thị tại khu Đô thị - dịch vụ cặp đường Vành Đai 4 với diện tích 40.932 m2 và 02 vị trí xây dựng công trình y tế cặp đường N1 và N3. 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao:
Trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao, gắn với bia truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 7 tại vị trí trung tâm xã Bình Hòa Nam với quy mô diện tích khu đất xây dựng khoảng 2.845,0 m2. Ngoài ra trên địa bàn các ấp cũng đã được đầu tư xây dựng các nhà văn hóa. Cụ thể:
Nhà văn hóa ấp 1: diện tích khoảng 100 m2. 
Nhà văn hóa ấp 3: diện tích khoảng 100 m2.
Trên địa bàn xã còn có 2 khu di tích lịch sử gắn với công cuộc đấu tranh cách mạng của quân và dân Nam bộ: 
Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Quân khu 7.
Khu di tích lịch sử thảm sát kênh Lò Đường.
Ngoài trung tâm văn hóa - TDTT hiện hữu được cải tạo, nâng cấp. Định hướng sẽ bố trí mới 01 trường đua ngựa kết hợp trung tâm thể dục thể thao của đô thị.
Khu trung tâm văn hóa TDTT mới bao gồm tổ hợp trường đua, nhà thi đấu đa năng và các công trình dịch vụ hỗ trợ,…. với tổng quy mô diện tích khoảng 364.238 m2 tại phía Nam của đô thị gắn với đô thị thương mại dịch vụ Bình Hòa Nam, trục đường vành đai 4 và trục không gian phía nam của đô thị. Đồng thời bố trí 1 sân tập golf diện tích 1.198.054 m2.
Trung tâm thương mại dịch vụ:
* Chợ: 
Hiện trên địa bàn Ấp 2, xã Bình Hòa Nam đã được đầu tư xây dựng công trình chợ Bình Hòa Nam nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân, diện tích 2.400,0 m2.
Định hướng quy hoạch: Chợ hiện hữu sẽ được cải tạo chỉnh trang đáp ứng nhu cầu thương mại dịch vụ cấp đơn vị ở.
* Trung tâm thương mại dịch vụ:
Quy hoạch hệ thống trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đô thị mới phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân:
Trung tâm thương mại - dịch vụ: Bố trí tại ngã tư đường kênh Bà Kiểng và đường N2, diện tích 97.416 m2.
Khu thương mại - dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, spa...): bố trí tại ngã tư đường kênh Bà Kiểng và đường N1: 72.709 m2.
Bố trí thương mại - dịch vụ tại 2 trạm dừng chân tuyến Vành đai 4
Giáo dục đào tạo:
Trường THPT: 
Hiện trên địa bàn xã chưa có trường Trung học phổ thông.
Định hướng quy hoạch Trường Trung học phổ thông 2 vị trí: tại đường ĐT 816 và đường kênh Bà Kiểng với tổng diện tích 38.757 m2 (đảm bảo 10,2m2/học sinh).
Cụm trung học cơ sở, tiểu học, mầm non: 
Hiện hữu: trên địa bàn xã có 1 trường mầm non với diện tích khoảng 6.400,0m2, 1 trường tiểu học với 1 điểm chính và 2 điểm phụ với tổng diện tích 22.082 m2, 1 trường trung học cơ sở với diện tích 10.306,0 m2
Định hướng quy hoạch: được bố trí 04 cụm trường, diện tích 171.264 m2 tại khu trung tâm đô thị mới. 
Định hướng công viên cây xanh và không gian mở:
Hệ thống không gian cây xanh, mặt nước đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị Bình Hòa Nam. Khai thác tối ưu hệ thống đa dạng sinh thái, địa hình, cây xanh mặt nước trong đô thị để phát triển hệ thống công viên, cây xanh mặt nước đô thị. Xây dựng hệ thống cây xanh trở thành hình ảnh đặc trưng cho đô thị Bình Hòa Nam trong tương lai. Phát triển hệ thống các công viên chuyên đề theo từng khu vực để đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi cho người dân và tạo sự đa dạng cho du khách. Kết hợp với sự sáng tạo của các nhà đầu tư để tạo hệ thống các công viên với các chủ đề hoạt động đa dạng, phục vụ người dân và du khách được tốt hơn. 
Khai thác các trục tiêu thoát nước dạng mương hở để bố trí các tuyến cây xanh cảnh quan, đồng thời các trục giao thông chính của đô thị được thiết kế thành trục cảnh quan, làm trục liên kết tạo mạng lưới cây xanh đô thị.
Tổ chức công viên cây xanh tập trung cho đô thị với tổng quy mô khoảng 76,15 ha (đạt tiêu chuẩn 8,0m2/người) gắn với Khu đô thị mới tại phía Nam.
Bố trí 02 hình thức cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn đô thị:
Khu cây xanh trung tâm đô thị gắn với khu Trung tâm hành chính đô thị, Trung tâm Văn hóa – TDTT, trường THPT, chợ đô thị, bến xe.
Các khu cây xanh, vườn hoa phân bố ở các khu ở.
Chỉ tiêu cây xanh phân bố trên địa bàn thị trấn đảm bảo đạt chỉ tiêu quy định theo quy chuẩn.
Định hướng các khu nông nghiệp và chức năng khác:
Định hướng khu nông nghiệp:
Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh chanh chất lượng cao với điều kiện tự nhiên của Bình Hòa Nam và tuân thủ định hướng phát triển nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Huệ và tỉnh Long An. 
Quy hoạch các tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn kết nối từ các đường tỉnh vào khu vực nông nghiệp để thuận lợi trong quá trình sản xuất và vận chuyển nông sản, đồng thời kết nối đồng bộ và thuận tiện giữa Khu trung tâm đô thị với các khu vực phát triển phân tán (theo hình thức đất nông nghiệp gắn với đất ở hiện trạng dọc kênh Thanh Hải, kênh Bà Kiểng, kênh Thanh Trà, kênh Công An).
Thủy lợi:
Giai đoạn 2021-2030, tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh thủy lợi trên địa bàn thị trấn phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, lụt bão, ứng phó với biến đôi khí hậu trên địa bàn.
 Huy động các nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn theo hướng đa mục tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp giao thông đường thủy.
Đầu tư kè bờ sông để chống xói lở và tăng vẻ đẹp cảnh quan đối với sông Vàm Cỏ Đông và kênh Bo Bo, Kênh Trà Cú Thượng, kênh Thanh Hải.
Quy hoạch sử dụng đất:
Các chỉ tiêu sử dụng đất của đô thị Bình Hòa Nam theo các giai đoạn đạt được như sau:
Đến năm 2030:
Nhóm đất dân dụng, bình quân: 99,8 m2/người, trong đó:
Nhóm nhà ở: 54,9 m2/người. 
Trường trung học phổ thông: 10,7 m2/học sinh
Trường THCS, Tiểu học, Mầm non: 12,2 m2/người.
Đất dịch vụ công cộng khác (y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại,…): 3,2 m2/người.
Cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị: 8,6 m2/người.
Đất giao thông
 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị: 28 m2/người (chiếm 28% đất dân dụng), trong đó: bãi đậu xe 3,8m2/người.
Đất giao thông toàn đô thị (bao gồm giao thông đô thị và giao thông đối ngoại): 416,09 ha, chiếm 17,46% đất xây dựng đô thị.
Cơ quan, trụ sở cấp đô thị: 0,3 m2/người.
Đến năm 2045:
Nhóm đất dân dụng, bình quân: 99,9 m2/người, trong đó:
Nhóm nhà ở: 53,6 m2/người. 
Trường trung học phổ thông: 10,2 m2/học sinh
Trường THCS, Tiểu học, Mầm non: 10,0 m2/người.
Đất dịch vụ công cộng khác (y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại,…): 2,5 m2/người.
Cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị: 8,0 m2/người.
Đất giao thông
Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị: 28 m2/người (chiếm 31,3% đất dân dụng), trong đó: bãi đậu xe 3,5m2/người.
Đất giao thông toàn đô thị (bao gồm giao thông đô thị và giao thông đối ngoại): 575,20 ha, chiếm 13,72% đất xây dựng đô thị.
Cơ quan, trụ sở cấp đô thị: 0,2 m2/người.
Quy hoạch sử dụng đất đô thị Bình Hòa Nam theo các giai đoạn quy hoạch đến năm 2045
	Số TT
	Năm
	Đến năm 2030
	Đến năm 2045

	
	Quy mô dân số
	75.000 người
	95.000 người

	
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Chỉ tiêu m2/người

	
	TỔNG CỘNG
	7.140,59
	100,00
	
	7.140,59
	100,00
	

	I
	ĐẤT DÂN DỤNG
	748,15
	10,48
	99,8
	949,45
	13,30
	99,9

	1
	Nhóm nhà ở
	411,98
	5,77
	54,9
	509,44
	7,13
	53,6

	
	Đất nhóm ở hiện trạng
	53,27
	0,75
	
	40,42
	0,57
	

	
	Đất nhóm ở mới
	358,71
	5,02
	
	469,02
	6,57
	

	2
	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	3
	Giáo dục (trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non)
	18,78
	0,26
	
	21,00
	0,29
	

	3.1
	Trường trung học phổ thông
	3,20
	0,04
	10,7
	3,88
	0,05
	10,20

	3.2
	Cụm trường (MN- TH- THCS)
	15,57
	0,22
	12,2
	17,13
	0,24
	10,00

	4
	Dịch vụ công cộng khác (y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại,…)
	23,77
	0,33
	3,2
	23,77
	0,33
	2,50

	4.1
	Y tế
	
	0,00
	
	4,74
	0,07
	

	
	Bệnh viện đa khoa
	4,09
	0,06
	
	4,09
	0,06
	

	
	Đất y tế
	0,65
	0,01
	
	0,65
	0,01
	

	4.2
	Văn hóa - thể dục thể thao
	0,17
	0,00
	
	0,17
	0,00
	

	4.3
	Thương mại
	18,86
	0,26
	
	18,86
	0,26
	

	5
	Cơ quan, trụ sở cấp đô thị
	2,02
	0,03
	0,3
	2,02
	0,03
	0,2

	6
	Cây xanh sử dụng công cộng
	64,38
	0,90
	8,6
	76,15
	1,07
	8,0

	7
	Giao thông đô thị
	209,23
	2,93
	27,9
	297,07
	4,16
	31,3

	7.1
	Đường giao thông
	180,64
	2,53
	
	263,50
	3,69
	

	7.2
	Bãi đậu xe
	28,59
	0,40
	3,8
	33,27
	0,47
	3,5

	7.3
	Bến xe
	
	0,00
	
	0,30
	0,00
	

	8
	Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị
	17,99
	0,25
	
	19,99
	0,28
	

	II
	KHU ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	1.634,58
	22,89
	
	3.241,69
	45,40
	

	1
	Sản xuất công nghiệp, kho tàng
	1.070,09
	14,99
	
	2.549,23
	35,70
	

	1.1
	Đất khu công nghiệp
	675,00
	9,45
	
	1.895,24
	26,54
	

	1.2
	Đất cụm công nghiệp
	130,70
	1,83
	
	130,70
	1,83
	

	1.3
	Đất nhà máy điện mặt trời
	210,22
	2,94
	
	442,76
	6,20
	

	1.4
	Đất cảng sông
	54,17
	0,76
	
	80,53
	1,13
	

	2
	Trung tâm văn hoá - thể dục - thể thao
	156,23
	2,19
	
	156,23
	2,19
	

	3
	Cây xanh sử dụng hạn chế
	44,98
	0,63
	
	44,98
	0,63
	

	4
	Cây xanh chuyên dụng (nếu có)
	153,60
	2,15
	
	210,30
	2,95
	

	5
	Di tích, tôn giáo
	0,59
	0,01
	
	0,59
	0,01
	

	6
	An ninh
	2,24
	0,03
	
	2,24
	0,03
	

	12
	Giao thông đối ngoại
	206,86
	2,90
	
	278,12
	3,89
	

	13
	Hạ tầng kỹ thuật khác
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	III
	KHU NÔNG NGHIỆP VÀ CHỨC NĂNG KHÁC
	4.757,86
	66,63
	
	2.949,46
	41,31
	

	1
	Sản xuất nông nghiệp
	3.647,74
	50,71
	
	2.212,33
	30,98
	

	2
	Lâm nghiệp
	733,28
	10,27
	
	0,00
	0,00
	

	3
	Đất chưa sử dụng (dự trữ)
	0,00
	0,00
	
	391,16
	5,48
	

	4
	Nuôi trồng thuỷ sản
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	5
	Mặt nước, ao, hồ
	76,06
	1,07
	
	76,06
	1,07
	

	6
	Sông, suối, kênh, rạch
	300,78
	4,21
	
	269,90
	3,78
	


Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc519002855]Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:
Quy hoạch cao độ nền:
Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế cho khu vực xây dựng đô thị Bình Hòa Nam là: Hxd ≥ 2,30m.
Khu vực cao trên 2,30m: San ủi tại chỗ khi xây dựng công trình.
Khu vực thấp dưới 2,30m:
Khu hiện hữu cải tạo: khuyến cáo nâng dần nền khi có điều kiện.
Khu xây dựng mới: tôn nền triệt để đến cao độ xây dựng chọn.
[bookmark: _Toc519002856]Tại các khu vực còn lại có giải pháp san nền phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên và công năng sử dụng. 
Hướng dốc về các sông, kênh, rạch trong khu vực. 
Thoát nước mặt:
Sử dụng hệ thống cống ngầm bố trí dọc theo các tuyến đường để tổ chức thoát nước mưa.
Xây dựng mới các tuyến cống thoát nước mưa để đảm bảo thoát nước mưa triệt để cho khu vực, tránh ngập úng cục bộ.
Hướng thoát: về phía các kênh rạch gần nhất trong khu quy hoạch.
Quy hoạch giao thông:
Giao thông đối ngoại:
Khu vực quy hoạch không phát triển giao thông thủy, chỉ có giao thông đường bộ. Trong đó, 3 tuyến đường bộ cấp tỉnh đảm nhiệm vai trò kết nối khu vực quy hoạch đến các trung tâm phụ cận. 
Đường Vành đai 4: là tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối vùng ĐBSCL với vùng TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Đoạn đi qua khu chức năng được bố trí 8 làn xe đối ngoại, xe có tải trọng lớn, lộ giới quy hoạch 74m
Đường ĐT. 816: Là hiện hữu kết nối từ khu vực Bến Lức tới Đức Huệ. Tuyến có điểm đầu tại QL.1 (Bến Lức) và giao cắt với đường N2; do đó tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc kết nối đến các khu vực phía Nam. Theo quy hoạch, đoạn ngoài các khu chức năng, đô thị tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe. Đoạn đi qua các khu chức năng có 6 làn xe, lộ giới 32m;
Đường ĐT.818 có chức năng kết nối tương tự với tuyến ĐT.816. Theo quy hoạch đến 2030, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe. Đoạn đi qua các khu chức năng của đồ án được tổ chức 6 làn xe, lộ giới 32m;
Đường ĐT.823 có vai trò tạo kết nối từ khu vực Đức Hòa - Thạnh Hóa. Theo quy hoạch đến 2030, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe. Đoạn đi qua khu quy hoạch chủ yếu đi qua đất nông nghiệp và đất ở nông thôn nên không bố trí vỉa hè, lòng đường 6 làn xe, lộ giới 32m;
Đường ĐT.MM08 (Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây) đoạn đi ngoài khu vực đô thị, khu chức năng có quy mô đường cấp III. Đoạn đi qua khu chức năng được bố trí 8 làn xe đối ngoại, xe có tải trọng lớn, lộ giới quy hoạch 62m. 
- Bến xe Bình Hòa Nam là bến xe khách nội tỉnh, loại 5; có chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng từ xã Bình Hòa Nam đến các địa phương khác trong tỉnh.
Giao thông đối nội
Mạng lưới đường nội khu hướng đến phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp với phương tiện di chuyển phần lớn là các loại xe tải trọng lớn; đồng thời phải đảm bảo khả năng di chuyển an toàn, thuận tiện đối với cư dân sinh sống trong khu quy hoạch. Vì vậy, các làn xe đối ngoại, xe tải trọng lớn được phân tách với các làn xe di chuyển nội khu bới dải phân cách;
Các tuyến đường khu vực được tổ chức tối thiểu 4 làn xe. Bố trí vỉa hè để đáp ứng nhu cầu đi bộ của cư dân và công nhân tại các khu sản xuất, khu công nghiệp.
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	Bảng thống kê mạng lưới đường quy hoạch

	Số TT
	Tên đường
	Giới hạn
	Chiều dài (m)
	Lộ giới (m)
	Kích thước (m)
	Ký hiệu

	
	
	Từ ...
	Đến ...
	
	
	Hè trái
	L.đường
	Hè phải
	

	I
	Đường đối ngoại
	
	
	30.095
	
	
	
	
	

	1
	ĐT. 816
	Ranh phía Nam
	Ranh phía Bắc
	7.294
	21-21-21
	4,5
	11 4.5 (21) 11 4.5
	4,5
	7'-7'

	2
	ĐT. 818
	Ranh phía Nam
	Ranh phía Bắc
	5.045
	32
	4,5
	10,5 (2) 10,5
	4,5
	5-5

	3
	ĐT. 823
	Ranh phía Tây
	Ranh phía Đông
	11.797
	32
	4,5
	10,5 (2) 10,5
	4,5
	5-5

	4
	Đ. Bình Chánh- Lương Hòa-Bình Hòa Bắc- Mỹ Qúy Tây
	Đường VĐ4
	Ranh phía Bắc
	5.953
	100
	8 và đường song hành
	7.5 (2) 12.5 (5) 12.5 (2) 7.5
	8 và đường song hành
	2-2

	5
	Đ. Vành đai 4
	Ranh phía Nam
	Ranh phía Đông
	5,917
	74
	8 và đất dự trữ
	7.5 (1.5) 10.5 (5) 10.5 (1.5) 7.5
	8 và đất dự trữ
	1-1

	II
	Đường chính khu vực
	
	
	159.297
	
	
	
	
	

	1
	Đường N2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn qua KCN
	Đường N3
	Đường D1-2
	3.414
	60
	7
	19.5 (7) 19.5
	7
	3'-3'

	
	Đoạn qua đô thị
	Đường D1-2
	Đường VĐ4
	2.129
	60
	6
	7.5 (2) 12.5 (4) 7.5 (2) 12.5
	6
	3'-3'

	
	
	Đường VĐ4
	Đường 816
	6.213
	26
	
	
	
	

	2
	Đường N3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường 816
	Đường D1
	4.147
	62
	6
	7.5 (2) 12.5 (6) 12.5 (2) 7.5
	6
	3-3

	
	
	Đường VĐ4
	sông Vàm Cỏ Đông
	4.237
	62
	6
	7.5 (2) 12.5 (6) 12.5 (2) 7.5
	6
	3-3

	
	
	Đường D1
	Đường VĐ4
	4.564
	32-25-32
	6
	7.5 (2) 12.5 (4)- 25-7.5 (2) 12.5 (4)
	6
	4-4

	3
	Đường D1
	Đường N1
	Ranh phía Bắc
	5.201
	51,5
	
	
	
	

	4
	Đường Kênh Bà Kiểng
	
	
	
	
	
	
	
	4'-4'

	
	
	Ranh phía Nam
	Đường N3
	2.600
	48
	
	
	
	

	
	
	Đường N3
	Ranh phía Bắc
	3.362
	34
	5
	10,5 (3) 10,5
	5
	5'-5'

	III
	Đường liên khu vực
	
	
	32.532
	
	
	
	
	

	1
	Đường N1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường 818
	Đường D1.2
	4.501
	26
	5
	16
	5
	6-6

	
	
	Đường VĐ4
	Đường N3
	2.156
	26
	5
	16
	5
	6-6

	
	
	Đường D1.2
	Đường VĐ4
	3.957
	32
	4,5
	10,5 (2) 10,5
	4,5
	5-5

	2
	Đường N4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường 818
	Đường D1
	4.428
	30
	4,5
	10,5 - 10,5
	4,5
	

	
	
	Đường D1
	Đường VĐ4
	5.556
	32
	4,5
	10,5 (2) 10,5
	4,5
	5-5

	
	
	Đường VĐ4
	Đường N3
	4.799
	26
	5
	16
	5
	

	3
	Đường D2
	Ranh phía Bắc
	Đường N3
	2.162
	32
	4,5
	10,5 (2) 10,5
	4,5
	

	4
	Đường D1-1
	Đường N1
	Ranh phía Bắc
	4.973
	26
	5
	16
	5
	5-5

	IV
	Đường khu vực
	
	
	29.183
	
	
	
	
	

	1
	Đường V1
	Đường 823
	Đường N3
	8.306
	16
	4
	8
	4
	8-8

	2
	Đường kênh Thanh Hải
	Ranh phía Đông
	Đường N4
	10.787
	16
	4
	8
	4
	8-8

	3
	Đường D1-2
	Ranh phía Nam
	Đường N3
	2.228
	24
	5
	14
	5
	6'-6'

	4
	Đường D3
	Đường N1
	Đường N3
	2.382
	20
	4,5
	11
	4,5
	7-7

	5
	Đường D4
	Ranh phía Nam
	Đường N3
	5,323
	20
	4,5
	11
	4,5
	7-7

	6
	Đường D5
	Đường N1-1
	Đường D6
	2.954
	26
	5
	16
	5
	6-6

	7
	Đường D6
	Ranh phía Nam
	Đường N3
	9,477
	26
	5
	16
	5
	6-6

	8
	Đường N2-1
	Đường VĐ4
	Đường VĐ4
	2.511
	20
	4,5
	11
	4,5
	7-7

	
	Tổng cộng
	
	
	251.106
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc519002858]Quy hoạch hệ thống cấp nước:
* Tổng nhu cầu dùng nước:
Đến năm 2030: Khoảng 35.000 m3/ngày.
Đến năm 2045: Khoảng 80.000 m3/ngày.
* Nguồn nước: 
Theo quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Long An, nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ Nhà máy nước Hòa Khánh Tây, điểm đấu nối cho khu vực quy hoạch từ tuyến ống chính Æ500 trên Quốc lộ N2 đến, cách 6km, có trạm bơm tăng áp Hựu Thạnh Q=250.000 m3/ngày.
[bookmark: _Toc519002859]Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
Quy hoạch thoát nước thải:
* Tổng lượng nước thải:
Đến năm 2030: Khoảng 28.247 m3/ngày.đêm
Đến năm 2045: Khoảng 63.100 m3/ngày.đêm
* Định hướng thu gom và xử lý nước thải:
Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng.
Đối với khu vực đô thị, quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng. Xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất Q= 11.000 m3/ngày.đêm, nước thải sau khi xử lý phải đạt tiểu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt đạt cột A trước khi thải ra môi trường.
Đối với điểm dân cư mật độ thấp, lượng nước thải nhỏ, nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại được thoát chung với mương thoát nước mưa.
Đối với khu vực công nghiệp:
 Mỗi cụm công nghiệp xây dựng 1 trạm xử lý nước thải độc lập có công xuất theo quy mô từng cụm công nghiệp
 Nước thải công nghiệp xử lý theo 2 cấp. Cấp thứ nhất được xử lý tại các trạm xử lý, cấp thứ hai tại trạm xử lý của cụm công nghiệp với tiêu chuẩn TCVN40-2011/BTNMT. Nước thải sau trạm xử lý được lưu trữ tại hồ tiếp tục xử lý và làm nguồn cấp nước cho tưới cây, dự phòng,… Phần còn lại thoát ra môi trường.
Quản lý chất thải rắn:
* Tổng lượng rác thải sinh hoạt: 
Đến năm 2030: 60 tấn/ngày.
Đến năm 2045: 76 tấn/ngày.
* Tổng lượng rác thải công nghiệp: 
Đến năm 2030: 260 tấn/ngày.
Đến năm 2045: 631,8 tấn/ngày.
* Định hướng thu gom và xử lý chất thải rắn:
[bookmark: _Toc519002857][bookmark: _Toc519002860]Rác thải được tập trung trong các thùng 0,33m³ đặt tại các góc đường trong các khu vực dân cư, công trình công cộng,… sau đó được Ban Quản lý các công trình công cộng và môi trường huyện thu gom đến nơi tập kết trong khu quy hoạch, sau đó được đưa đến bãi rác tại xã Mỹ Bình được quy hoạch rộng 4,6ha (giai đoạn 1 thực hiện với diện tích 2,6ha) hoặc vận chuyển đến khu liên hiệp xử lý chất thải rắn quy hoạch rộng 200 ha của Tỉnh tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, cách xã khoảng 6-7km
Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới. Trong quá trình thu gom tiến hành phân loại sơ bộ CTR thành 2 loại: chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. CTR vô cơ không thể tái chế đưa về bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, CTR hữu cơ đưa về nhà máy chế biến CTR thành phân hữu cơ.
Chất thải rắn phục vụ sản xuất nông nghiệp phải được thu gom triệt để trên khu vực trồng trọt, chứa riêng và bỏ vào ô chứa rác nông nghiệp để được thu gom riêng và xử lý theo quy định. Tuyệt đối không được vứt xuống ao, hồ, kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước. Không được chôn xuống đất nếu chưa được xử lý gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước dưới đất.
Nghĩa trang:
Với tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,04 ha/1000 người. Nhu cầu đất nghĩa trang là: 3,8 ha.
Việc an táng của người dân trong xã sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang huyện Đức Huệ được quy hoạch rộng 20ha tại xã Bình Hòa Bắc (cách xã khoảng 2 - 3km) hoặc tại Nghĩa trang huyện Bến Lức được quy hoạch rộng từ 60 - 100ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (cách xã 6 - 7km).
Các mộ chôn cất rải rác hoặc gần khu dân cư cần di dời về nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện, tách biệt khu dân cư, quản lý tốt về quy hoạch, không ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng mỹ quan và xây dựng hình ảnh thân thiện cho nghĩa trang. Khuyến khích người dân bỏ dần hình thức hung táng truyền thống, chuyển sang hình thức hỏa táng và cát táng.
Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:
* Tổng phụ tải điện dự báo:
Đến năm 2030: 169.052 KW.
Đến năm 2045: 428.299 KW.
[bookmark: _Hlk164786792]* Nguồn điện: Nguồn cấp điện hiện nay cho khu quy hoạch chủ yếu là các tuyến trung thế 22kV từ trạm biến áp trung gian 110/22kV -2x63MVA Đức Huệ cấp tới thông qua đường tỉnh ĐT816, ĐT823 đưa đến.
Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động:
Tổng nhu cầu thuê bao thông tin liên lạc:
Đến năm 2030: 74.863 thuê bao.
Đến năm 2045: 105.885 thuê bao.
Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đô thị Bình Hòa Nam theo định hướng chung của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, hệ thống thông tin được đồng bộ với hệ thống thông tin huyện, tỉnh.
[bookmark: _Hlk134628109]Với quy mô dung lượng nhu cầu thuê bao tính trên cần bố trí xây dựng trạm BTS trên địa bàn thị trấn để đảm bảo nhu cầu cung cấp dịnh vụ viễn thông thụ động trên địa bàn quy hoạch được tốt hơn. 
Điều 2. Giao UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Giao hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực các nội dung của Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến năm 2045.
Nghị quyết này được HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp 15, HĐND huyện Khóa XII ngày 23/10/2024./. 
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